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Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị Ghi chú 

I. Các Sở, ban, ngành của Tỉnh 

01 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  

02 Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh  

03 Sở Khoa học và Công nghệ   

04 Sở Tài nguyên và Môi trường   

05 Sở Công thương   

06 Sở Tài chính   

07 Sở Giao thông vận tải   

08 Sở Thông tin và Truyền thông   

09 Sở Nội vụ   

10 Sở Giáo dục và Đào tạo   

11 Sở Tư pháp   

12 Thanh tra tỉnh   

13 Sở Y tế   

14 Sở Xây dựng   

15 Sở Kế hoạch và Đầu tư   

16 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội   

17 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   

18 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    

19 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam  
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STT Tên cơ quan, đơn vị Ghi chú 

20 Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao   

II. Cơ quan, đơn vị thuộc Sở, Ngành của tỉnh (14) 

21 Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Sở NN&PTNT) 

  

22 Chi cục Thủy lợi thuộc Sở NN&PTNT   

23 Chi cục Phát triển Nông thôn thuộc Sở NN&PTNT   

24 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm thuộc  

Sở NN&PTNT 
  

25 Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Nam, Sở NN&PTNT   

26 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Sở 

NN&PTNT 

  

27 Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế  

28 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế  

29 Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân   

30 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản   

31 Chi cục Bảo vệ Môi trường   

32 Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh   

33 Chi cục Giám định xây dựng  

34 Trung tâm trợ giúp pháp lý  

III.  UBND các huyện, thị xã, thành phố (Cấp huyện); UBND các xã, phường, 

thị trấn (Cấp xã) 

1. Thành phố Phủ Lý (22 cơ quan, đơn vị) 

35 Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Phủ Lý   

36 UBND Phường Hai Bà Trưng   

37 UBND Phường Liêm Chính   

38 UBND Phường Minh Khai   
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STT Tên cơ quan, đơn vị Ghi chú 

39 UBND Phường Châu Sơn   

40 UBND Phường Quang Trung   

41 UBND Phường Trần Hưng Đạo   

42 UBND Phường Lam Hạ   

43 UBND Phường Lương Khánh Thiện   

44 UBND Phường Thanh Châu   

45 UBND Phường Lê Hồng Phong   

46 UBND Phường Thanh Tuyền   

47 UBND xã Tiên Tân   

48 UBND xã Phù Vân   

49 UBND xã Tiên Hiệp   

50 UBND xã Liêm Tiết   

51 UBND xã Kim Bình   

52 UBND xã Liêm Chung   

53 UBND xã Liêm Tuyền   

54 UBND xã Đinh Xá   

55 UBND xã Tiên Hải   

56 UBND xã Trịnh Xá   

2. Huyện Kim Bảng (19 cơ quan, đơn vị) 

57 Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Kim Bảng   

58 UBND xã Lê Hồ   

59 UBND xã Nguyễn Úy   

60 UBND xã Tượng Lĩnh   

61 UBND xã Tân Sơn   
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STT Tên cơ quan, đơn vị Ghi chú 

62 UBND thị trấn Ba Sao    

63 UBND xã Ngọc Sơn    

64 UBND xã Văn Xá    

65 UBND xã Nhật Tựu   

66 UBND xã Nhật Tân    

67 UBND xã Đồng Hóa   

68 UBND thị trấn Quế   

69 UBND xã Thi Sơn   

70 UBND xã Thanh Sơn   

71 UBND xã Đại Cương   

72 UBND xã Thụy Lôi   

73 UBND xã Hoàng Tây   

74 UBND xã Khả Phong   

75 UBND xã Liên Sơn   

3. Huyện Thanh Liêm (17 cơ quan, đơn vị) 

76 Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Thanh Liêm   

77 UBND thị trấn Tân Thanh  

78 UBND xã Thanh Tâm   

79 UBND xã Thanh Nguyên   

80 UBND xã Thanh Hà   

81 UBND xã Thanh Hương   

82 UBND xã Thanh Nghị   

83 UBND xã Thanh Tân   

84 UBND xã Thanh Phong   
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STT Tên cơ quan, đơn vị Ghi chú 

85 UBND xã Thanh Thủy   

86 UBND xã Liêm Cần   

87 UBND xã Liêm Phong   

88 UBND thị trấn Kiện Khê   

89 UBND xã Liêm Túc   

90 UBND xã Liêm Thuận   

91 UBND xã Liêm Sơn   

92 UBND xã Thanh Hải   

4. Huyện Lý Nhân (22 cơ quan, đơn vị) 

93 Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Lý Nhân   

94 UBND thị trấn Vĩnh Trụ  

95  UBND xã Nhân Khang    

96  UBND xã Công Lý    

97  UBND xã Nguyên Lý    

98  UBND xã Chính Lý    

99  UBND xã Hợp Lý    

100  UBND xã Văn Lý    

101  UBND xã Bắc Lý    

102  UBND xã Chân Lý    

103  UBND xã Nhân Nghĩa    

104  UBND xã Nhân Bình    

105  UBND xã Xuân Khê   

106  UBND xã Nhân Mỹ    

107  UBND xã Tiến Thắng    



6 
 

  

STT Tên cơ quan, đơn vị Ghi chú 

108  UBND xã Hòa Hậu    

109 UBND xã Đức Lý   

110 UBND xã Đạo Lý   

111 UBND xã Nhân Thịnh   

112 UBND xã Phú Phúc   

113 UBND xã Nhân Chính   

114 UBND xã Trần Hưng Đạo  

5. Huyện Bình Lục (18 cơ quan, đơn vị) 

115 Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Bình Lục   

116 UBND thị trấn Bình Mỹ  

117 UBND xã Tràng An    

118  UBND xã Bình Nghĩa    

119  UBND xã La Sơn    

120  UBND xã An Đổ    

121  UBND xã  Đồn Xá    

122  UBND xã An Lão    

123  UBND xã Tiêu Động    

124  UBND xã Hưng Công    

125  UBND xã Bối Cầu    

126  UBND xã Trung Lương    

127 UBND xã An Nội   

128 UBND xã Bồ Đề   

129 UBND xã An Ninh   

130 UBND xã Vũ Bản   
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STT Tên cơ quan, đơn vị Ghi chú 

131 UBND xã Ngọc Lũ   

132 UBND xã Đồng Du   

6. Thị xã Duy Tiên (17 cơ quan, đơn vị) 

133 Uỷ ban nhân dân (UBND) thị xã Duy Tiên   

134 UBND Phường Hòa Mạc  

135 UBND xã Yên Nam   

136 UBND xã Mộc Bắc   

137 UBND xã Mộc Nam   

138 UBND xã Chuyên Ngoại   

139 UBND xã Tiên Ngoại   

140 UBND xã Trác Văn  

141 UBND Phường Đồng Văn  

142 UBND Phường Châu Giang  

143 UBND Phường Yên Bắc  

144 UBND Phường Hoàng Đông  

145 UBND Phường Bạch Thượng  

146 UBND Phường Duy Minh  

147 UBND Phường Duy Hải  

148 UBND Phường Tiên Nội  

149 UBND xã Tiên Sơn  
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